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Thọ; Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Thọ 

(kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - tỷ lệ 1/25.000) với các nội dung 

chủ yếu như sau: 
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1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 
Tỷ Lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên   20.349,87  100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP  14.362,66  70,58   

1.1 Đất trồng lúa LUA  6.403,66  31,47   

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  5.291,32  26,00   

 Đất trồng lúa nước còn lại LUK  1.112,34  5,47   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  2.061,14  10,13   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  2.512,17  12,34   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  92,15  0,45   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  -    0,00   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  2.914,65  14,32   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS  242,83  1,19   

1.8 Đất làm muối LMU  -    0,00   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  136,09  0,67   

2 Đất phi nông nghiệp PNN  5.453,34  26,798   

2.1 Đất quốc phòng CQP  22,07  0,11   

2.2 Đất an ninh CAN  1,49  0,01   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  -    0,00   

2.4 Đất khu chế xuất SKT  -    0,00   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN  95,47  0,47   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD  33,91  0,17   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  32,51  0,16   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  30,76  0,15   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT  2.380,07  11,70  
 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  10,79  0,05   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  -    0,00   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  3,49  0,02   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  860,68  4,23   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  107,57  0,53   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  20,35  0,10   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  2,43  0,01   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 
Tỷ Lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  -    0,00   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON  11,67  0,06   

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 

NTD  278,46  1,37  
 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  34,52  0,17   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  31,15  0,15   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  0,57  0,00   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  53,07  0,26   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON  1.005,01  4,94   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  434,85  2,14   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  2,54  0,01   

3 Đất chưa sử dụng CSD  533,87  2,623   
 

 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(20)  

1  Đất nông nghiệp NNP 207,57   

1.1 Đất trồng lúa LUA 142,32   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 136,84   

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 5,48   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 27,07   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,76   

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 25,34   

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 2,08   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 20,97   

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,28   

2.2 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã 
DHT 16,15   

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,42   

2.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,59   

2.5 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,53   
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 168,92  
 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 121,37  
 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 115,89  
 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 5,48  
 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 16,37  
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 6,76  
 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 22,34  
 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,08  
 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 
  3,0  

 

  Trong đó:     
 

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RSX/NKR (a) 3,00  

 

2.2 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở 
PKO/OCT 5,36  

 

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

1  Đất nông nghiệp NNP 3,35  
 

1.1 Đất nông nghiệp khác NKH 3,35  
 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,82  
 

2.1 Đất an ninh CAN 0,10  
 

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 0,60  
 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,14  
 

2.4 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 1,44  

 

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 1,76  
 

2.6 Đất ở tại đô thị ODT 0,25  
 

2.7 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,54  
 

2.8 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,60  
 

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,39  
 

 

(Chi tiết thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo). 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: 

1. UBND huyện Đức Thọ có trách nhiệm: 

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 

về đất đai; 

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ và Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Phó VP (phụ trách); 

- Lưu: VT, NL2.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

       Đặng Ngọc Sơn 
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  BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ 

(Kèm theo Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh) 
 

      
 

          
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Thị 

Trấn 

Đức 

Thọ 

Xã Bùi 

La 

Nhân 

Xã Lâm 

Trung 

Thuỷ 

Xã 

Thanh 

Bình 

Thịnh 

Xã 

Tùng 

Châu 

Xã 

Quang 

Vĩnh 

Xã An 

Dũng 

Xã Hoà 

Lạc 

Xã Tân 

Dân 

Xã 

Trường 

Sơn 

Xã 

Liên 

Minh 

Xã Yên 

Hồ 

Xã 

Tùng 

Ảnh 

Xã Đức 

Đồng 

Xã Đức 

Lạng 

Xã Tân 

Hương 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp NNP 14.362,66  299,06  883,87  1.093,95  926,88  594,90  510,96  1.935,86  1.159,22  1.195,30  551,03  387,62  470,16  511,34  1.185,23  1.253,27  1.404,01  

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.403,66  177,97  557,27  883,69  810,38  312,14  238,35  766,31  506,65  552,80  243,41  197,98  334,80  219,85  361,91  154,51  85,64  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5.291,32  157,82  503,86  883,15  745,77  108,30  207,37  728,34  256,22  536,97  235,73  196,82  286,27  216,67  1,15  154,51  72,37  

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 1.112,34  20,16  53,40  0,54  64,61  203,84  30,97  37,97  250,43  15,84  7,68  1,16  48,53  3,18  360,77   13,26  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.061,14  45,56  145,26  28,51  2,12  202,53  208,22  241,07  283,46  69,30  102,98  143,87  43,47  75,99  242,12  138,00  88,68  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.512,17  58,10  126,49  138,24  96,72  72,68  62,06  461,17  281,83  248,12  105,55  43,90  67,67  149,87  249,29  139,47  211,01  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 92,15           80,65    11,50     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.914,65        399,08  83,64  285,09  9,10    25,58  313,63  796,45  1.002,08  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 242,83  16,65  48,86  28,61  9,86  7,54  2,33  12,51  3,65  12,45  3,35  1,87  13,85  28,57  18,27  19,66  14,80  

1.8 Đất làm muối LMU 136,09  0,78  6,00  14,89  7,80    55,73   27,54  6,00   10,37    5,18  1,80  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 14.362,66  299,06  883,87  1.093,95  926,88  594,90  510,96  1.935,86  1.159,22  1.195,30  551,03  387,62  470,16  511,34  1.185,23  1.253,27  1.404,01  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.453,72  353,47  452,81  390,07  411,20  297,88  352,79  503,96  407,92  466,64  259,33  181,48  240,00  341,04  376,73  285,00  133,40  

2.1 Đất quốc phòng CQP 22,07  2,04       20,03           

2.2 Đất an ninh CAN 1,49  1,00            0,11   0,20   0,18  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                  

2.4 Đất khu chế xuất SKT                  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 95,47    5,00  18,19      60,01  1,83    10,44     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 33,91  10,28  0,76  6,99  3,38  0,33  0,07  0,98  1,36  3,98   0,70  2,98  0,95  0,12  0,36  0,67  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 32,51  2,31  1,20  2,14  15,26    0,39     0,28  1,00  9,93     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 30,76        4,96    8,00    0,37  11,33  6,10   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.380,07  130,16  202,71  246,04  217,00  102,21  76,43  218,72  188,35  248,67  77,97  57,18  145,47  136,27  155,91  105,93  71,05  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 10,79    0,91  0,46  0,56    3,33     0,31  4,78  0,44    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,49    0,02  0,37  0,10  0,03   0,19   0,01   0,06  2,67  0,04    

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 860,68   69,84  94,43  101,67  38,49  24,06  67,80  64,74  80,55  54,66  33,89  39,15  68,85  66,54  40,43  15,58  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 107,57  107,57                 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,35  6,56  1,79  1,25  1,17  1,22  1,30  0,15  0,94  1,43  0,41  0,65  0,22  1,28  0,30  1,22  0,46  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,43  0,14  0,10  0,69  0,25   0,20  0,14   0,23     0,50   0,18   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 11,67  3,24  0,75  0,31  1,87   1,05   0,13  3,20  0,12  1,00       

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 278,46  7,58  23,31  14,25  19,56  11,61  13,13  32,78  40,04  22,38  18,34  6,62  17,25  19,34  15,42  9,65  7,20  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 34,52  3,31  2,05   0,33  1,62  4,50  3,00  1,47   1,71  1,54  1,83  3,16  4,00  6,00   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 31,15  1,79  2,29  3,42  4,04  1,59  0,72  3,71  2,60  1,63  2,06  0,60  1,84  1,63  2,15  0,83  0,25  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,57  0,03   0,13         0,04   0,37     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 53,07  2,47  7,59  5,26  4,00  4,10  1,75  3,70  5,84  3,88  3,26  1,20  2,32  6,40  1,20  0,10   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 1.005,01  72,77  108,15  2,11  14,13  130,91  209,57  11,69  76,92  3,10  76,39  77,01  26,68  69,73  47,24  45,44  33,17  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 434,85  2,14  32,28  6,12  8,40  5,14  19,98  135,92  22,02  37,28  14,57  0,60  0,81  4,34  71,85  68,56  4,84  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,54  0,10   1,00  1,13      0,31         

3 Đất chưa sử dụng CSD 533,87  16,98  23,24  18,52  26,76  68,05  63,53  32,18  64,40  60,39  13,32  4,37  33,62  17,10  22,02  54,33  15,06  
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       BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ 

(Kèm theo Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh) 
 

 

    
 

      
 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Thị 

Trấn 

Đức 

Thọ 

Xã Bùi 

La 

Nhân 

Xã 

Lâm 

Trung 

Thuỷ 

Xã 

Thanh 

Bình 

Thịnh 

Xã 

Tùng 

Châu 

Xã 

Quang 

Vĩnh 

Xã An 

Dũng 

Xã Hoà 

Lạc 

Xã Tân 

Dân 

Xã 

Trường 

Sơn 

Xã Liên 

Minh 

Xã Yên 

Hồ 

Xã 

Tùng 

Ảnh 

Xã Đức  

Đồng 

Xã Đức 

 Lạng 

Xã Tân 

Hương 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1  Đất nông nghiệp NNP 207,57  19,18  13,22  24,45  20,68  0,40  3,02  26,87  0,70  48,96  8,69  2,75  4,81  5,98  12,38  7,50  7,98  

1.1 Đất trồng lúa LUA 142,32  19,12  12,58  23,95  19,81   0,60  1,87  0,20  42,40  6,36  1,40  3,16  5,11  5,68   0,08  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 136,84  19,12  12,58  23,95  19,81   0,60  1,87  0,20  42,40  6,36  1,40  3,16  5,11  0,20   0,08  

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 5,48               5,48    

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 27,07  0,06  0,26   0,37  0,10  2,12  11,70  0,20  4,16  1,68  1,05  0,05  0,57  1,40   3,35  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,76   0,38  0,50  0,50  0,30  0,30  4,30  0,30  1,90  0,37  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,41  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 25,34        9,00        5,00  7,20  4,14  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 2,08          0,50  0,28   1,30      

1.8 Đất làm muối LMU                  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 20,97  4,43  0,02  0,74    0,04  1,59  1,42  12,55  0,02   0,04  0,12     

2.1 Đất quốc phòng CQP                  

2.2 Đất an ninh CAN                  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                  

2.4 Đất khu chế xuất SKT                  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,28         0,28          

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 16,15  3,74   0,74     0,30  0,80  10,55  0,02        

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,42  0,32       1,10           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,59   0,02      0,19  0,34     0,04      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON                  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,53  0,37      0,04    2,00     0,12     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                  
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       BIỂU 03. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ 

(Kèm theo Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh) 
 

 

                
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Thị 

Trấn 

Đức 

Thọ 

Xã 

Bùi 

La 

Nhân 

Xã 

Lâm 

Trung 

Thuỷ 

Xã 

Thanh 

Bình 

Thịnh 

Xã 

Tùng 

Châu 

Xã 

Quang 

Vĩnh 

Xã 

An 

Dũng 

Xã 

Hoà 

Lạc 

Xã 

Tân 

Dân 

Xã 

Trường 

Sơn 

Xã Liên 

Minh 

Xã Yên 

Hồ 

Xã 

Tùng 

Ảnh 

Xã 

Đức 

Đồng 

Xã 

Đức 

Lạng 

Xã Tân 

Hương 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 168,92  19,18  7,22  17,00  20,68  0,40  3,02  12,17  0,70  48,96  2,69  2,75  3,31  5,98  12,38  6,30  6,18  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 121,37  19,12  6,58  16,50  19,81   0,60  1,87  0,20  42,40  0,36  1,40  1,66  5,11  5,68   0,08  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 115,89  19,12  6,58  16,50  19,81   0,60  1,87  0,20  42,40  0,36  1,40  1,66  5,11  0,20   0,08  

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 5,48               5,48    

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 16,37  0,06  0,26   0,37  0,10  2,12  1,00  0,20  4,16  1,68  1,05  0,05  0,57  1,40   3,35  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 6,76   0,38  0,50  0,50  0,30  0,30  0,30  0,30  1,90  0,37  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,41  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 22,34        9,00        5,00  6,00  2,34  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,08          0,50  0,28   1,30      

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
  3,00                1,20  1,80  

  Trong đó:                    

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                  

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                  

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS                  

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                  

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
HNK/NTS                  

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU                  

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải 

là rừng 
RPH/NKR(a)                  

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải 

là rừng 
RDD/NKR(a)                  

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải 

là rừng 
RSX/NKR(a) 3,00                1,20  1,80  

2.10 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 5,36  3,94  0,02       1,22   0,02   0,04  0,12     

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
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      BIỂU 04. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ 

(Kèm theo Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh) 
 

 

 

               

Đơn vị tính: Ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Thị 

Trấn 

Đức 

Thọ 

Xã Bùi 

La 

Nhân 

Xã Lâm 

Trung 

Thuỷ 

Xã 

Thanh 

Bình 

Thịnh 

Xã 

Tùng 

Châu 

Xã 

Quang 

Vĩnh 

Xã An 

Dũng 

Xã Hoà 

Lạc 

Xã Tân 

Dân 

Xã 

Trường 

Sơn 

Xã Liên 

Minh 

Xã Yên 

Hồ 

Xã Tùng 

Ảnh 

Xã Đức 

Đồng 

Xã Đức 

Lạng 

Xã Tân 

Hương 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+(20

) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) (20) 

1  Đất nông nghiệp NNP 3,35    1,10     2,00         0,25   

1.1 Đất trồng lúa LUA                  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK                  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK                  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS                  

1.8 Đất làm muối LMU                  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3,35    1,10     2,00         0,25   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,82  0,37  0,13  0,15  0,91  0,34  0,70   1,20  1,20  0,29  0,05  0,08  0,30    0,10  

2.1 Đất quốc phòng CQP                  

2.2 Đất an ninh CAN 0,10                 0,10  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                  

2.4 Đất khu chế xuất SKT                  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,60          0,60         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,14    0,14               

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1,44  0,12  0,01  0,01      1,00  0,30         

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,76   0,12   0,37  0,17  0,10   0,20  0,30  0,07  0,05  0,08  0,30     

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,25  0,25                 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,54     0,54              

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 0,60       0,60            

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,39      0,17      0,22        

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON                  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                  
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BIỂU 05. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh) 
 

 

 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) 

Địa điểm Thôn 

(Xóm) 

Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

Diện 

tích (ha) 
LUA RĐD RPH 

Đất 

khác 

(1) (2)   (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   

I 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUỐC GIA VÀ THU HỒI 

KHÔNG PHẢI XIN PHÉP 
  6,49 

 
6,49 0,39 0,00 0,00 6,10     

1.1 Đất Quốc Phòng   6,00   6,00 0,00 0,00 0,00 6,00     

1  Trường bắn CQP 6,00   6,00 0,00     6,00 
Thôn Long Sơn, xã 

An Dũng 
1 

1,2  Đất An Ninh   0,49 
 

0,49 0,39 0,00 0,00 0,10     

1 Trụ sở Công an xã CAN 0,11   0,11 0,11     0,00 
Thôn Quy Vượng, 

xã Yên Hồ 
13 

2 Trụ sở Công an xã CAN 0,20   0,20 0,20     0,00 
Thôn Đồng Vịnh, 

xã Đức Đồng 
15 

3 Trụ sở Công an xã CAN 0,18   0,18 0,08     0,10 
Thôn Tân Lộc, xã 

Tân Hương 
17 

II 
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN 
  115,50 4,33 111,17 77,93 0,00 0,00 33,24     

2,2  Đất phi nông nghiệp   115,50 4,33 111,17 77,93 0,00 0,00 33,24     

2.2.1 Đất cụm công nghiệp   62,00   62,00 48,39 0,00 0,00 13,61     

1 Cụm tiểu thủ công nghiệp Lạc Thiện SKN 5,00   5,00 5,00     0,00 

Thôn Trung Tiến, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

19 
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STT Hạng mục Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) Địa điểm Thôn 

(Xóm) 

Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 
2 Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ SKN 57,00   57,00 43,39     13,61 

Thôn Châu Lĩnh, 

xã Tùng Ảnh; Thôn 

Phượng Thành, xã 

Tân Dân 

20 

2.2.2 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp   
  21,74 0,23 21,51 9,50 0,00 0,00 12,01     

2.2.2.1 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội   0,70   0,70 0,00 0,00 0,00 0,70     

1 Nhà tình thương DXH 0,70   0,70       0,70 Xã Liên Minh 21 

2.2.2.2 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   1,03 0,23 0,80 0,70 0,00 0,00 0,10     

1 Mở rộng Trường Mầm Non DGD 1,03 0,23 0,80 0,70     0,10 
Thôn Thọ Ninh, xã 

Liên Minh 
22 

2.2.2.3 Đất giao thông   15,55 0,00 15,55 5,74 0,00 0,00 9,81     

1 Đường Đức Đồng - Đức Lập - Tân Hương DGT 10,70   10,70 3,14     7,56 

Các xã: Đức Đồng, 

Tân Dân, Tân 

Hương 

24 

2 Mở rộng đường Tân Hương đi Phú Lộc Can Lộc DGT 2,17   2,17       2,17 
Thôn Tân Nhân, xã 

Tân Hương 
25 

3 Đường giao thông TDP2 DGT 0,30   0,30 0,30       
Tổ dân phố 2, Thị 

Trấn Đức Thọ 
26 

4 Cầu La - Xá DGT 0,08   0,08       0,08 Xã Bùi La Nhân 27 

5 Đường trục xã 04 (TX04) đoạn qua xã An Dũng DGT 1,15   1,15 1,15     0,00 Xã An Dũng 28 

6 Đường trục xã 03 (TX03) đoạn qua xã Tân Dân DGT 1,15   1,15 1,15     0,00 Xã Tân Dân 29 

2.2.2.4 Đất thủy lợi   3,90   3,90 2,60 0,00 0,00 1,30     
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STT Hạng mục Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) Địa điểm Thôn 

(Xóm) 

Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

1 Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang Gd 2 (Đợt 5) DTL 0,60   0,60 0,30     0,30 Toàn xã Tân Dân 30 

2 
Kè chống sạt lở bờ hữu sông  

Ngàn Sâu Đồng - Lạc (giai đoạn 2) 
DTL 3,30   3,30 2,30     1,00 

Các xã: Xã Đức 

Đồng, Hòa Lạc 
31 

2.2.2.5 Đất công trình năng lượng   0,28   0,28 0,24 0,00 0,00 0,04     

1 
Xây dựng ĐZ, TBA khắc phục tình trạng điện áp thấp 

tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
DNL 0,07   0,07 0,04     0,03 

Thị trấn Đức Thọ, 

xã Thanh Bình 

Thịnh, Trường 

Sơn, Đức Đồng, 

Hoà Lạc, Tân Dân, 

Yên Hồ, Lâm 

Trung Thuỷ, Bùi 

La Nhân 

32 

2 
Xây dựng ĐZ, TBA nâng cao chất lượng điện năng tại 

các xã Bùi La Nhân, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh 
DNL 0,03   0,03 0,02     0,01 

Xã Bùi La Nhân, 

Yên Hồ, Thanh 

Bình Thịnh 

33 

3 
Cải tạo ĐZ 110KV Hưng Đông - Can Lộc và Hưng 

Đông - Linh Cảm 
DNL 0,18   0,18 0,18     0,00 Xã Tùng Ảnh 34 

2.2.2.6 Đất công trình bưu chính, viễn thông   0,28   0,28 0,22 0,00 0,00 0,06     

1 Đất Bưu điện văn hóa xã DBV 0,20   0,20 0,20     0,00 

Thôn Bình Tiến B, 

xã Thanh Bình 

Thịnh 

35 

2 Xây dựng trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,02   0,02 0,02     0,00 
Thôn Đại Tiến, xã 

An Dũng 
36 

3 Xây dựng trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,04   0,04       0,04 
Thôn Thọ Ninh, xã 

Liên Minh 
38 

4 Xây dựng trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,02   0,02       0,02 
Thôn Sơn Lễ, xã 

Tùng Ảnh 
40 

2.2.3 Đất ở tại nông thôn   9,57   9,57 6,20 0,00 0,00 3,37     

1 Đất Cây Độ ONT 0,25   0,25       0,25 
Thôn Thọ Ninh, xã 

Liên Minh 
46 
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STT Hạng mục Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) Địa điểm Thôn 

(Xóm) 

Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

2 Đất ở Ao Bù ONT 0,08   0,08       0,08 
Thôn Ao Bù, xã 

Trường Sơn 
47 

3 Đấu giá đất vùng QH đất ở Mậu Sáu - Trục xã  ONT 0,40   0,40 0,40     0,00 

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh 

50 

4 
Đất ở đồng Trưa, Sau Làng (Đồng Hòa, Tân Xuyên, 

Tân Mỹ) 
ONT 0,40   0,40       0,40 

Thôn Đồng Hòa, 

Tân Xuyên, xã Tân 

Dân 

52 

5 Đất ở NVH cũ (Long Thủy, Long Mã) ONT 0,06   0,06       0,06 

Thôn Long Thủy, 

Long Mã, xã An 

Dũng 

53 

6 Khu dân cư cổng xóm 6 thôn Cữu Yên ONT 0,42   0,42 0,14     0,28 
Thôn Cữu Yên, xã 

Trường Sơn 
55 

7 Khu dân  thôn Ninh Thái ONT 0,14   0,14 0,03     0,11 
Thôn Ninh Thái, xã 

Trường Sơn 
56 

8 Đất ở thôn Hoà Bình ONT 1,00   1,00 1,00     0,00 
Thôn Hòa Bình, xã 

Lâm Trung Thủy 
57 

9 Đất ở Dăm Lẽ ONT 1,30   1,30 1,30     0,00 

Trôn Trung Đông, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

58 

10 Đất ở Vùng đồng sau chùa ONT 1,00   1,00 1,00     0,00 

Thôn Bình Định, 

xã Thanh Bình 

Thịnh 

59 

11 Đất ở xen dắm ONT 0,60   0,60 0,20     0,40 

Thôn Hoà Thái, 

Đông Đoài, Thị 

Hoà, Đông Xá, xã 

Hoà Lạc 

60 

12 Đất ở QL 8A ONT 0,60   0,60 0,60     0,00 

Đồng Mương Thôn 

Tiến Hoà, xã Yên 

Hồ 

62 

13 Đất ở bám đường LX Yên Hồ - Quang Vĩnh ONT 0,40   0,40 0,40     0,00 
Thôn Tiến Hoà, xã 

Yên Hồ 
63 

14 Đất ở khu dân cư Trang Gát ONT 0,26   0,26       0,26 
Thôn Bến Hầu, xã 

Trường Sơn 
65 
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STT Hạng mục Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) Địa điểm Thôn 
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Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

15  Đất ở khu dân cư Mụ Sại ONT 0,66   0,66 0,13     0,53 
Thôn Vĩnh Khánh, 

xã Trường Sơm 
66 

16 Đất ở Quán Tre tuyến 2 ONT 1,00   1,00 1,00     0,00 
Thôn Phú Quý, xã 

Bùi La Nhân 
67 

17 Đất ở Đồng Trạng ONT 1,00   1,00       1,00 
Thôn Hồng Hoa, xã 

Đức Đồng 
68 

2.2.4 Đất ở tại đô thị   13,15   13,15 9,70 0,00 0,00 3,45     

1 Xây dựng khu dân cư OM-10, OM-11, OM-12 ODT 13,15   13,15 9,70     3,45 
Nhà Lay Trên, Thị 

trấn Đức Thọ 
69 

2.2.5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan   0,55   0,55 0,35 0,00 0,00 0,20     

1 Mở rộng UBND xã TSC 0,20   0,20       0,20 
Thôn Thọ Ninh, xã 

Liên Minh 
70 

2 Thi hành án (nhà lay) TSC 0,35   0,35 0,35       
Tổ Dân Phố 7, Thị 

trấn Đức Thọ 
71 

2.2.6 Đất tôn giáo   0,83   0,83 0,29 0,00 0,00 0,54     

1 Mở rộng chùa Phúc Long (thôn Đồng Cần) TON 0,15   0,15 0,15     0,00 
Thôn Đồng Cần, xã 

Thanh Bình Thịnh 
72 

2  Khôi phục chùa Vịnh Giang TON 0,68   0,68 0,14     0,54 

Thôn Thanh Trung, 

xã Thanh Bình 

Thịnh 

43 

2.2.7 Đất sinh hoạt cộng đồng   0,06   0,06 0,00 0,00 0,00 0,06     

1 Mở rộng Nhà văn hóa Tổ dân phố 2 DSH 0,06   0,06       0,06 
Tổ dân phố 2, Thị 

Trấn Đức Thọ 
74 

2.2.8 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
  7,60 4,10 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00     
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STT Hạng mục Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 
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tích 
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trạng 
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mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

1 Mở rộng nghĩa trang Cựa Trại NTD 4,50 2,00 2,50 2,50     0,00 
Thôn Phú Quý, xã 

Bùi La Nhân 
75 

2 Mở rộng nghĩa trang Đồng Vòng, thôn Đại Lợi NTD 3,10 2,10 1,00 1,00     0,00 
Thôn Đại Lợi, xã 

Thanh Bình Thịnh 
76 

III CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI    127,79 7,47 120,32 64,00 0,00 0,00 56,32     

3.1 Đất nông nghiệp   42,74 0,00 42,74 20,95 0,00 0,00 21,79     

3.1.1 Đất nông nghiệp khác   42,74   42,74 20,95 0,00 0,00 21,79     

1 
Mở rộng khu chăn nuôi tập trung trại Lơn hộ anh 

Nguyễn Thái Huy 
NKH 0,25   0,25       0,25 

Thôn Tân Quang, 

xã Đức Lạng 
78 

2 
Trang trại tổng hợp Trung Lễ (đất trồng cỏ CN tập 

trung) 
NKH 9,29   9,29 7,45     1,84 

Xã Lâm Trung 

Thuỷ 
79 

3 Mô hình trang trại Cá lúa 4 tầng nấc NKH 1,50   1,50 1,50     0,00 
Thôn Quy Vượng, 

xã Yên Hồ 
80 

4 Trang trại chăn nuôi tập trung NKH 1,80   1,80       1,80 
Thôn Tân Thành xã 

Tân Hương 
81 

5 Trang trại, gia trại NKH 6,00   6,00 6,00     0,00 

Đồng Bàu, đồng 

Giang, thôn Vạn 

Phúc, xã Trường 

Sơn 

83 

6 Chăn nuôi tổng hợp NKH 6,00   6,00 6,00     0,00 
Thôn Hoa Đình, xã 

Bùi La Nhân 
84 

7 Dự án Dược liệu NKH 2,70   2,70       2,70 Xã An Dũng 86 

8 Trang trại chăn nuôi NKH 14,00   14,00       14,00 
Thôn Ngoại Xuân, 

xã An Dũng 
198 

9 Khu chăn nuôi tổng hợp NKH 1,20   1,20       1,20 Xã Đức Lạng 87 

3.2 Đất phi nông nghiệp   85,05 7,47 77,58 43,05 0,00 0,00 34,53     

3.2.1 Đất thương mại, dịch vụ   15,55   15,55 14,11 0,00 0,00 1,44     
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Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm (ha) Địa điểm Thôn 

(Xóm) 

Vị trí 

mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 
1 

Cửa hàng xăng dầu Tùng Ảnh (chuyển vị trí so với QH 

đến 2020) 
TMD 0,50   0,50 0,50     0,00 Xã Tùng Ảnh 89 

2 
Thương mại dịch vụ (cây xăng) TMD 1,00   1,00 1,00     0,00 

Thôn Hòa Bình, xã 

Lâm Trung Thủy 
90 

3 

Đất dịch vụ ăn uống, kinh doanh tổng hợp TMD 0,30   0,30 0,30     0,00 

Thôn Ngọc Lâm, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

91 

4 

Kinh doanh dịch vụ tổng hợp vùng ngã ba Lạc Thiện TMD 0,04   0,04       0,04 

Thôn Trung Tiến, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

92 

5 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Xứ đồng Mụ âm TMD 4,00   4,00 4,00     0,00 

Trôn Trung Đông, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

93 

6 
Đất thương mại dịch vụ TMD 1,36   1,36 1,36       

Tổ Dân Phố 8, Thị 

trấn Đức Thọ 
94 

7 
Thương mại dịch vụ (cây xăng) TMD 0,70   0,70 0,70       

Thôn Thọ Tường, 

xã Liên Minh 
199 

8 

Đất dịch vụ ăn uống, kinh doanh tổng hợp TMD 0,10   0,10       0,10 

Thôn Trung Nam, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

197 

9 
Cửa hàng xăng dầu và Thương Mại tổng hợp TK TMD 0,25   0,25 0,25     0,00 

Thôn Phượng 

Thành, xã Tân Dân 
97 

10 

Thương mại dịch vụ (Khu Thương mại dịch vụ, sản 

xuất và gia công đồ gỗ) 
TMD 1,30   1,30       1,30 

Thôn Trung Văn 

Minh, xã Yên Hồ 
85 

11 
Khu TTCN_TMD (bám QL 8A) TMD 6,00   6,00 6,00       Thị trấn Đức Thọ 95 

3.2.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   14,91   14,91 14,91 0,00 0,00 0,00     

1 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp SKC 0,41   0,41 0,41     0,00 
Thôn Đồng Cần, xã 

Thanh Bình Thịnh 
96 

2 Khu TTCN_TMD Đức Thịnh (bám QL 8A) SKC 9,00   9,00 9,00     0,00 

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh 

98 
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Diện tích 
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mới 

khoanh 

vẽ trên 

BDKH 

3 Điểm sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp SKC 5,50   5,50 5,50     0,00 

Thôn Bình Định, 

xã Thanh Bình 

Thịnh 

99 

3.2.3 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp   
  8,98 1,00 7,98 4,90 0,00 0,00 3,08     

3.2.3.1 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ hội   0,89 0,00 0,89 0,80 0,00 0,00 0,09     

1 
Nhà nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi, không 

nơi nương tựa 
DXH 0,89   0,89 0,80     0,09 

Thôn Tân Định, 

Thị trấn Đức Thọ 
100 

3.2.3.2 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   2,46   2,46 1,19 0,00 0,00 1,27     

1 Xây dựng Trường Mầm Non Trung Lễ DGD 0,60   0,60 0,60     0,00 

Thôn Trung 

Khánh, xã Lâm 

Trung Thủy 

101 

2 Trường mầm non Đức Dũng DGD 0,60   0,60       0,60  Xã An Dũng 102 

3 Mỡ rộng trường Trung học cơ sở Hoàng Xuân Hãn DGD 0,35   0,35       0,35 
Thôn Châu Nội, Xã 

Tùng Ảnh 
103 

4 Mở rộng khuôn viên trường tiểu học Yên Hồ DGD 0,02 
  

0,02 0,02 
    

0,00 
Thôn Trung Hậu, 

xã Yên Hồ 
104 

5 
Mở rộng trường tiểu học Đức Yên (lấy trên đất UBND 

xã Đức Yên cũ) 
DGD 0,32   0,32       0,32 

TDP Đại Lợi, Thị 

trấn Đức Thọ 
105 

6 Mở rộng trường tiểu học Thị trấn DGD 0,57   0,57 0,57       
TDP 2, Thị trấn 

Đức Thọ 
106 

3.2.3.3  Đất giao thông   5,50 1,00 4,50 2,83 0,00 0,00 1,67     

1 Mở rộng đường giao thông nông thôn DGT 2,00 1,00 1,00       1,00 Xã Tân Dân 108 

2 Đường giao thông Bắc sông Ngàn Phố DGT 0,70 
  

0,70 
0,03     

0,67 
Thôn Vĩnh Khánh, 

xã Trường Sơn 
109 

3 Đường từ thôn Ngọc Lâm đến trường cấp 3 Trần Phú DGT 1,50 
  

1,50 
1,5     

0,00 
Xã Lâm Trung 

Thuỷ 
110 

4 Đường từ UB xã đến thôn Đồng Thanh Lâm DGT 1,30 
  

1,30 
1,3     

0,00 
Xã Lâm Trung 

Thuỷ 
111 

3.2.3.4 Đất công trình năng lượng   0,04   0,04 0,04 0,00 0,00 0,00     
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BDKH 

1 
Xây dựng xuất tuyến 22Kv tạo mạch vòng giữa 2 trạm 

biến áp 110Kv Hương Sơn và Linh Cảm 
DNL 0,04 

  

0,04 0,04 

    

0,00 Xã Tùng Ảnh 112 

3.2.3.5 Đất công trình bưu chính, viễn thông   0,09   0,09 0,04 0,00 0,00 0,05     

1 Điểm Bưu Điện VH   DBV 0,04   0,04 0,04     0,00  Xã Đức Đồng 113 

2 Xây dựng trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,04   0,04       0,04 
Thôn Vĩnh Phúc, 

xã Quang Vịnh 
121 

3 Xây dựng trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,01   0,01       0,01 

Thôn Trung Nam, 

xã Lâm Trung 

Thủy 

123 

3.2.4 Đất ở tại nông thôn   17,59   17,59 6,51 0,00 0,00 11,08     

1 Đất ở đấu giá  ONT 0,17   0,17       0,17 
Thôn Châu Thịnh, 

xã Tùng Châu 
126 

2 Đất ở Quán Tre (Dọc đường Hộ Đê) ONT 3,00   3,00 3,00     0,00 
Thôn Phú Quý, xã 

Bùi La Nhân 
127 

3 Đất ở tại (KV ruộng mậu) ONT 0,12   0,12       0,12 
Thôn Trung Thành, 

xã Quang Vĩnh 
128 

4 Đất ở vùng Đá Bạc ONT 0,20   0,20       0,20 
Thôn Sơn Lễ, xã 

Tùng Ảnh 
129 

5 Đất ở khu vực ao Trung Hậu ONT 0,05   0,05       0,05 
Thôn Trung Hậu, 

xã Yên Hồ 
130 

6 Đất ở xen dắm  ONT 0,10   0,10       0,10 
Thôn Thanh Kim, 

xã Tùng Châu 
131 

7 Đất ở thôn Thượng Lĩnh (vùng trường mần non cũ) ONT 0,60   0,60 0,00     0,60 
Thôn Thượng Lĩnh, 

xã Hòa Lạc 
134 

8 
Đất ở NVH cũ (Trại Trắn, Đông Đoài, Làng Hạ, Thị 

Hòa, Đồng Lạc) 
ONT 0,34   0,34       0,34 

Thôn: Trại Trắn, 

Đông Đoài, Làng 

Hạ, Thị Hòa, Đồng 

Lạc, xã Hòa Lạc 

135 

9 Đất ở NVH cũ: Đại Tiến, Trung Nam, Nội Trung ONT 0,07   0,07       0,07 

Thôn Đại Tiến, 

Trung Nam, Nội 

Trung, xã An Dũng 

136 
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10 Đất ở Quang Tiến ONT 0,40   0,40 0,19     0,21 

Thôn Quang Tiến, 

xã Thanh Bình 

Thịnh 

137 

11 Đất ở Quang Thịnh (Thôn Quang Chiêm mới) ONT 0,25   0,25 0,09     0,16 

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh 

138 

12 Đấu giá đất ở Đồng Chành, Đồng Chuột ONT  0,30   0,30 0,30     0,00 
Thôn Bình Hà, xã 

Thanh Bình Thịnh 
139 

13 Đất ở vùng Mậu ONT 0,20   0,20 0,20     0,00 

Thôn Vĩnh Phúc, 

Thôn Vĩnh Đại, xã 

Quang Vĩnh 

140 

14 Khu dân cư Trang Gát thôn Vạn Phúc ONT 0,20   0,20 0,03     0,17 
Thôn Vạn Phúc, xã 

Trường Sơn 
142 

15 Đất ở dân cư xóm Vĩnh Hoà ONT 0,10   0,10       0,10 
Thôn Vĩnh Hoà, xã 

Quang Vĩnh 
143 

16 Đất ở Nhà Bái ONT 0,50   0,50       0,50 
Ngoại Xuân, xã An 

Dũng 
144 

17 Đất ở khu vực thôn Đại an ONT 0,30   0,30 0,30     0,00 
Đại An, xã An 

Dũng 
145 

18 Đất ở Trí Sỹ ONT 0,30   0,30       0,30 
Lai Đồng, xã Đức 

Đồng 
146 

19 Đất ở Làng Mới ONT 0,20   0,20 0,20     0,00 
Xóm Mới, xã 

Thanh Bình Thịnh 
147 

20 Đất ở xen dắm thôn Tiến Thọ ONT 0,08   0,08       0,08 
Thôn Tiến Thọ, xã 

Yên Hồ 
148 

21 Đất ở xen dắm ONT 1,00   1,00       1,00 
Thôn Trung Thành, 

xã Quang Vĩnh 
149 

22 Đất ở Cổ ngựa ONT 0,50   0,50 0,50     0,00 

Thôn Trung 

Khánh, xã Lâm 

Trung Thủy 

150 

23 Đất ở Cung đường sắt cũ ONT 0,30   0,30       0,30 
Thôn Yên Cường, 

xã Hoà Lạc 
152 
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24 Chuyển mục đích cây lâu năm sang đất ở ONT 5,00   5,00       5,00 
Các xã huyện Đức 

Thọ 
153 

25 Đất ở xen dắm ONT 0,05   0,05       0,05 
Thôn Thọ Tường, 

xã Liên Minh 
154 

26 Đất ở Nhà Bái ONT 0,50   0,50       0,50 
Thôn Ngoại Xuân, 

xã An Dũng 
155 

27 Đất ở nhà văn hoá thôn cũ Long Thành ONT 0,06   0,06       0,06 
Thôn Long Thành, 

xã An Dũng 
156 

28 Đất ở xen dắm ONT 0,04   0,04       0,04 
Thôn Trung Nam 

Hồng,  xã Yên Hồ 
157 

29 Đất ở thôn Thịnh Cường ONT 1,00   1,00 0,70     0,30 
Thôn Thịnh 

Cường, xã Tân Dân 
158 

30 Đất ở tuyến 2 QL 8A ONT 0,12   0,12       0,12 

Thôn Thượng Tứ, 

Thôn Phú Quý, xã 

Bùi La Nhân  

160 

31 Đất ở vùng Đồng Cháng ONT 1,00   1,00 1,00     0,00 
Thôn Châu Linh, 

xã Tùng Ảnh 
162 

32 Đất ở xen dắm ONT 0,12   0,12       0,12 
Thôn Yên Hội, Xã 

Tùng Ảnh 
163 

33 Đất ở xen dắm Ao ONT 0,10   0,10       0,10 
Thôn Đồng Vịnh, 

xã Đức Đồng 
165 

34 Đất ở Chợ Đồn cũ ONT 0,30 
  

0,30 
      

0,30 
Thôn Châu Linh, 

xã Tùng Ảnh 
166 

35 Đất ở trên đất nhà văn hoá thôn  ONT 0,02 
  

0,02 
      

0,02 
Thôn Phú Quý, xã 

Bùi La Nhân  
167 

3.2.5 Đất ở tại đô thị   0,74   0,74 0,00 0,00 0,00 0,74     

1 Đất ở tại vị trí trường Hoàng Xuân Hãn củ ODT 0,74   0,74       0,74 Thị Trấn Đức Thọ 141 
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3.2.6 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT   9,17 6,00 3,17 0,40 0,00 0,00 2,77     

1 Mở rộng nghĩa trang Eo Gát NTD 6,00 5,00 1,00       1,00 
Thôn Sơn Thành, 

xã Đức Đồng 
170 

2 Mở rộng nghĩa trang (Di dời đường cao tốc) Đức Vĩnh NTD 1,00   1,00 0,40     0,60  Xã Quang Vĩnh 172 

3 Mở rộng nghĩa trang số 1 (Thôn Tân Quang) NTD 0,17   0,17       0,17 
Thôn Tân Quang, 

xã Tân Hương 
174 

4 Mở rộng Nghĩa trang vùng 2,3 NTD 2,00 1,00 1,00       1,00 
Thôn Đại Quang, 

xã Quang Vĩnh 
176 

3.2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   14,26 0,47 13,79 0,53 0,00 0,00 13,26     

2 ĐSL Rú Râu SKX 3,00   3,00       3,00 
Thôn Tân Tiến, xã 

An Dũng 
179 

3 
Mở rộng bãi tập kết VLXD 

SKX 1,00 
0,47 

0,53 
0,53     

0,00 
Thôn Trung Nam 

Hồng, xã Yên Hồ 
180 

4 Bãi tập kết VLXD SKX 0,26   0,26       0,26 
Thôn Triều Đông, 

xã Bùi La Nhân 
181 

5 Đất san lấp đồi Khe Buông SKX 6,00   6,00       6,00 Xá Đức Lạng 107 

6 Đất san lấp Rú Ná SKX 4,00 
  

4,00 
      

4,00 Xã Đức Đồng 182 

3.2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng   3,85   3,85 1,69 0,00 0,00 2,16     

1 Nhà văn hóa DSH 0,26   0,26       0,26 

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh 

183 

2 Nhà văn hóa DSH 0,11   0,11       0,11 
Thôn Đồng Cần, xã 

Thanh Bình Thịnh 
184 

3 Nhà văn hóa DSH 1,23   1,23 1,23     0,00 

Thôn Bình Tiến B; 

Bình Định; Bình 

Tiến A; Bình Hà; 

Bình Tân, xã 

Thanh Bình Thịnh 

185 
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4 Nhà văn hóa thôn Phúc Xá DSH 0,20   0,20       0,20 
Thôn Phúc Xá, xã 

Hoà Lạc 
186 

5 Nhà văn hoá thôn Đại Tiến DSH 0,20   0,20 0,20     0,00 
Thôn Đại Tiến, xã 

An Dũng 
187 

6 Nhà văn hoá thôn Trung Nam DSH 0,30   0,30       0,30 
Thôn Trung Nam, 

xã An Dũng 
188 

7 Nhà văn hoá thôn Nội Trung DSH 0,20   0,20 0,20     0,00 
Thôn Nội Trung, 

xã An Dũng 
189 

8 Nhà văn hoá thôn Đại an DSH 0,50   0,50       0,50 
Thôn Đại An, xã 

An Dũng 
190 

9 Nhà văn hoá Châu Thịnh DSH 0,17   0,17       0,17 
Thôn Châu Thịnh, 

xã Tùng Châu 
191 

10 Nhà văn hoá TDP 8 DSH 0,17 
  

0,17 
      

0,17 
TDP 8, Thị trấn 

Đức Thọ 
192 

11 Mở rộng nhà văn hoá thôn Thượng Tứ DSH 0,06 
  

0,06 
0,06     

0,00 
Thôn Thượng Tứ, 

xã Bùi La Nhân  
193 

12 Mở rộng nhà văn hoá thôn Ninh Thái DSH 0,22 
  

0,22 
      

0,22 
Thôn Ninh Thái, xã 

Trường Sơn 
194 

13 Mở rộng nhà văn hoá thôn Yên Mỹ DSH 0,03 
  

0,03 
      

0,03 
Thôn Yên Mỹ, xã 

Liên Minh 
195 

14 
QH nhà văn hóa thôn Đồng Vịnh (lấy đất Trường Mầm 

non cơ sở 2) 
DSH 0,20 

  

0,20 

      

0,20 

Trường mầm non 

CS 2, Thôn Đồng 

Vịnh, xã Tân Dân 

196 

Tổng: 145   249,78 11,80 237,98 142,32 0,00 0,00 95,66     
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